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BẢNG GIÁ BỘ ĐÈN THE CITYLIGHT 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Huỳnh Trần gửi Danh mục sản phẩm bóng đèn Philips như sau:

Hình ảnh Tên sản phẩm Model
Kích thước

mm
Đèn đường Led 1 cấp công suất 50W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips ) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K

CTL313 50W 620 x 245 x 80

Đèn đường Led 1 cấp công suất 75W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K

CTL313 75W 700 X 280 x 90

Đèn đường Led 1 cấp công suất 100W (02 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K

CTL313 100W 700 X 280 x 90

Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K

CTL313 110W 870 x 295 x 94

Đèn đường Led 1 cấp công suất 150W (03 Chip Fortimo SLM Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV-5700K / WW-3000K

CTL313 150W 870 x 295 x 94

Đèn đường Led 1 cấp công suất 75W (02 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 75W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 105W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 105W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 110W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 120W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 120W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 125W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 125W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 145W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 200W (05 Chip  FastFlex 2x8 Philips + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 200W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 250W (08 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 250W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 290W (08 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 290W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 320W (08 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL371 320W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led 1 cấp công suất 70W (02 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 70W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led 1 cấp công suất 90W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 90W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led 1 cấp công suất 100W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 100W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led 1 cấp công suất 110W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 110W 700 x 300 x 108
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Đèn đường Led 1 cấp công suất 120W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 120W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led 1 cấp công suất 150W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K
CTL731 145W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led 1 cấp công suất 105W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL713 105W 868 x 375 x 168

Đèn đường Led 1 cấp công suất 145W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL713 145W 868 x 375 x 168

Đèn đường Led 1 cấp công suất 200W (05 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn 

Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-

3000K

CTL731 200W 868 x 375 x 168

Đèn đường Led dim 5 cấp  công suất 78W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 75W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 100W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 105W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 110W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 110W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 120W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 120W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 125W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 145W 522 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 200W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 200W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 250W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL371D 250W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 290W (08 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL371D 290W 853 x 318 x 136

Đèn đường Led dim 5  cấp công suất 75W (02 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL731D 75W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led dim 5  cấp công suất 107W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 
CTL731D 107W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led dim 5  cấp công suất 120W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL731D 120W 700 x 300 x 108

Đèn đường Led dim 5  cấp công suất 107W (03 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL732D 107W 868 x 375 x 168

Đèn đường Led dim 5  cấp công suất 145W (04 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL732D 145W 868 x 375 x 168

Đèn đường Led dim 5 cấp công suất 214W (06 Chip FastFlex 2x8 Philips  + Bộ 

nguồn Philips + Chống xung  điện 10KV Philips) Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ 

WW- 3000K

CTL732D 214W 868 x 375 x 168

Đèn xưởng Highbay Led 75W (02 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn Philip ) 

Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K
CTL698P 75W 466 x 457 x 186

Đèn xưởng Highbay Led 105W (03 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn Philip ) 

Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K
CTL698P 105W 466 x 457 x 186

Đèn xưởng Highbay Led 145W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn Philip ) 

Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K
CTL698P 125W 466 x 457 x 186

Đèn xưởng Highbay Led 145W (04 Chip  FastFlex 2x8 Philips  + Bộ nguồn Philip ) 

Ánh sáng: CV- 6500K / NV-4000K/ WW-3000K
CTL698P 145W 466 x 457 x 186

Đèn pha Led COB Floodlight 50w
CTL171 50W 286x235x115

Đèn pha Led COB Floodlight 100w
CTL171 100W 285x265x120

Đèn pha Led COB Floodlight 150w
CTL171 150W 390x290x125

Đèn pha Led COB Floodlight 200w
CTL171  200W 412x370x135



Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 410
HBCOB50

Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 410
HBCOB80

Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 500
HBCOB100

Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 500
HBCOB120

Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 500
HBCOB150

Đèn Highbay nhà xưởng Led COB 5000K ф 500
HBCOB200

Đèn phòng chống cháy nổ đơn 1 bóng HQ 1m2x1 hiệu EEW BPY136
1435x210x127

Đèn phòng chống cháy nổ đơn 2 bóng HQ 1m2x2 hiệu EEW BPY236
1330x226x190

Đèn phòng chống cháy nổ đơn 1 bóng Led 1m2x1 hiệu EEW BPY118
1435x210x127

Đèn phòng chống cháy nổ đôi 2 bóng Led 1m2x2 hiệu EEW BPY218
1330x226x190

Đèn phòng chống cháy Led 20W hiệu EEW
BCD200

1435x210x127

Đèn phòng chống cháy Led 250W hiệu EEW
BCD250

1330x226x190

Đèn phòng chống cháy Led 400W hiệu EEW
BPY400

1435x210x127

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED50 50W/CW Philips Inside BY110P LED50

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED100 100W/CW Philips 

Inside

BY110P LED100

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED150 145W/CW Philips 

Inside

BY110P LED150

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED200 200W/CW Philips 

Inside

BY110P LED200

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY110P LED250 250W/CW Philips 

Inside

BY110P LED250

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED30 30W/CW Philips 

Inside  210x210

BY210P LED30

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED500 50W/CW Philips 

Inside  210x210

BY210P LED50

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED70 70W/CW Philips Inside BY210P LED70

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED100 100W/CW Philips 

Inside

BY210P LED100

Đèn phòng chống cháy nổ Led The Citylight BY210P LED150 150W/CW Philips 

Inside

BY210P LED150

Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED80 75W/CW Philips 

Inside  318*249*150

CTF311P75W

Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED110 100W Philips 

Inside  318*249*151

CTF311P100W

Đèn pha phòng chống cháy nổ Led The Citylight CTF311P LED150 145W/CW 

Philips Inside 453*318*189

CTF311P145W



Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED80 75W/CW Philips 

Inside

BY500P75W

Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED126 100W/CW 

Philips Inside

BY500P100W

Đèn pha chiếu sáng trạm xăng Led The Citylight BY500P LED160 150W/CW 

Philips Inside

BY500P150W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL1-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL1-12W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф180 CTL1-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф180 CTL1-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90 CTL1-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф95 CTL3-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф95 CTL3-12W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL3-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195 CTL3-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195 CTL3-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195 CTL3-50W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90 CTL3-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL4-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL4-12W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL4-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL4-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL4-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k ф140 CRI>90 CTL4-30W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL5-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL5-12W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL5-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф145 CTL5-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф145 CTL5-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90 CTL5-30/40W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL6-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110 CTL6-12W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL7-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL7-12W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90 CTL8-08W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90 CTL8-12W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90 CTL9-08W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90 CTL9-12W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL10-20W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL11-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTL11-12W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ ф210x95mm CTL7-2x7.5W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K /ф115 CTS1-8W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф189 CTS1-2x7.5W



Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф290 CTS1-3x7W

Đèn led  spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф190 CTS1-4x7W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф120 CTS2-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф120 CTS2-12W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTS2-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140 CTS2-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210 CTS2-2x7.5W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210 CTS2-2x10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210 CTS2-2x15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф270 CTS2-2x20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф350 CTS2-3x10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф400 CTS2-3x13W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф400 CTS2-3x16W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ф190 CTRTR1-30W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ф190 CTR1-40W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ ф180 CTR2-20W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ ф180 CTR2-30W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k/ ф180 CTR2-40W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000kф180 CRI>90 CTR2-30/40W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф100 CTR3-12W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф100 CTR3-20W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф70 CTR4-12W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф70 CTR4-15W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф70 CTR5-30W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k ф70 CTR5-40W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000kф180 CRI>90 CTR5-40W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k CTR6-12W

Đèn ray pha Led Tracklight 3000k/4000k/5000k CTR6-20W



Quét quan tâm Zalo để nhận ưu đãi 5% trên tổng giá trị đơn hàng










